
 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 Số: 5274 /QĐ-ĐHYD TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận học viên vào học chương trình đào tạo  

trình độ thạc sĩ khóa 2019 – 2021 – Đợt 2 

 

HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-BYT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng  

Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Y Dược  

TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 5030/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo Thông tư 

số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-ĐHYD ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Theo kết quả đăng ký nhập học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 – 2021 

– Đợt 2;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 38 (ba mươi tám) học viên vào học chương trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ khóa 2019 – 2021 – Đợt 2 tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thuộc 

02 (hai) ngành (danh sách đính kèm), kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 2. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, 

Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng Khoa/Bộ môn và các học viên có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2; 

- Vụ GDĐH – Bộ GDĐT để b/c; (Đã ký) 

- Lưu VT, P. ĐTSĐH. 

 PGS.TS. Trần Diệp Tuấn 



STT Mã học viên Họ Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Cơ quan công tác Ghi chú

1 627199065 Nguyễn Văn Duân Nam 10/09/1984 Quảng Nam Kinh Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

2 627199066 Trần Hữu Đức Nam 30/06/1995 Đồng Nai Kinh Đại học Y Dược TP. HCM

3 627199067 Lê Thuỳ Dung Nữ 10/12/1990 Hải Dương Kinh Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

4 627199068 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 24/01/1992 Thừa Thiên-Huế Kinh Trường ĐH Y Dược Huế

5 627199069 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/8/1983 Quảng Ninh Kinh Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

6 627199070 Trần Thị Bích Hạnh Nữ 04/08/1989 Gia Lai Kinh Đại học Y Dược TP. HCM

7 627199071 Trương Thị Quỳnh Ngân Nữ 19/01/1992 Quảng Nam Kinh Trường Đại học Y Dược Huế

8 627199072 Nguyễn Trần Thị Ý Nhi Nữ 24/07/1992 Thừa Thiên-Huế Kinh Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng

9 627199073 Nguyễn Đức Sinh Nam 03/03/1991 Đồng Nai Kinh Đại học Y Dược TP. HCM

10 627199074 Phạm Đình Ngân Thanh Nữ 19/05/1981 TP. Hồ Chí Minh Kinh Đại Học Y Dược TP.HCM

11 627199075 Võ Thị Thu Thủy Nữ 27/01/1991 Quảng Nam Kinh Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

12 627199076 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 07/07/1992 Tây Ninh Kinh Trường trung cấp Y tế Tây Ninh

13 627199077 Lương Thị Cẩm Vân Nữ 08/10/1988 Đà Nẵng Kinh Trường đại học kĩ thuật y dược đà nẵng

14 627199078 Phạm Thị Vấn Nữ 19/07/1988 Bắc Ninh Kinh Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương

STT Mã học viên Họ Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Cơ quan công tác Ghi chú

15 527197122 Ngô Thùy An Nữ 18/01/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Không

16 527197123 Nguyễn Thị Ngọc Ân Nữ 19/01/1995 Bến Tre Kinh Không

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC VIÊN

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2019 - 2021 - ĐỢT 2

(Kèm theo Quyết định số 5274  /QĐ-ĐYHD ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Đại hoc Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận 

học viên vào học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 - Đợt 2)

1. Kỹ thuật phục hồi chức năng: 14 học viên

2. Tổ chức quản lý dược: 24 học viên
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STT Mã học viên Họ Tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Cơ quan công tác Ghi chú

17 527197124 Trương Ngọc Phương Bình Nam 28/7/1987 Bình Thuận Kinh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận

18 527197125 Mai Hà Thanh Bình Nữ 31/07/1995 Gia Lai Kinh Không

19 527197126 Nguyễn Lê Tiến Đạt Nam 23/11/1995 Đắk Lắk Kinh Không

20 527197127 Võ Thị Ngọc Diệu Nữ 08/01/1993 Đồng Tháp Kinh Không

21 527197128 Dương Thị Hồng Đoan Nữ 22/11/1995 Lâm Đồng Kinh Không

22 527197129 Lữ Thị Bích Huyền Nữ 28/05/1990 Long An Kinh Không

23 527197130 Trương Mỹ Linh Nữ 24/01/1994 TP. Hồ Chí Minh Hoa Không

24 527197131 Phạm Mai Ly Nữ 07/01/1995 Đắk Lắk Kinh Không

25 527197132 Mai Thị Lý Nữ 21/01/1993 Quảng Trị Kinh Không

26 527197133 Võ Thảo Nguyên Nữ 01/05/1993 Bình Định Kinh Không

27 527197134 Ngô Thị Thảo Nguyên Nữ 21/08/1994 Đắk Lắk Kinh Không

28 527197135 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 08/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh Không

29 527197136 Nguyễn Đức Thọ Nam 18/07/1988 Long An Kinh Không

30 527197137 Nguyễn Anh Thư Nữ 16/04/1995 TP. Hồ Chí Minh Kinh Không

31 527197138 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 07/11/1995 Đà Nẵng Kinh Không

32 527197139 Nguyễn Trọng Duy Thức Nam 15/12/1993 Lâm Đồng Kinh Không

33 527197140 Trần Thị Thiên Thy Nữ 08/04/1994 An Giang Kinh Không

34 527197141 Nguyễn Thị Thiện Trâm Nữ 28/10/1991 Thừa Thiên-Huế Kinh Không

35 527197142 Trần Ngọc Trân Nữ 04/07/1993 Cà Mau Kinh Không

36 527197143 Lê Thị Trang Nữ 15/09/1987 Vĩnh Phúc Kinh Không

37 527197144 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 17/05/1990 Đắk Lắk Kinh Không

38 527197145 Cù Thanh Tuyền Nữ 29/10/1995 Gia Lai Kinh Không

(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Diệp Tuấn

Ấn định danh sách học viên trúng tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2019 - 2021 - Đợt 2 của Đại học Y Dược TP. HCM là 38 

(Ba mươi tám) học viên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019
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